LỊCH DẠY TRỰC TUYẾN MÔN  HÓA – SINH – KTNN
NGÀY THỨ 6

	STT
	HỌ TÊN GV
	GIỜ DẠY
	LỚP
	Môn 

	1
	Bùi Thị Quyên
	8g

9g

10g

14g

15g

16g

17g
	9.1

9.2

9.3

8.1

8.2

8.4

8.5
	Sinh



	2
	Văn Thị Thanh Nga
	14g

15g

16g

17g
	6.1+6.2

6.3+6.4

6.5+6.6

6.7
	Sinh



	3
	Trần Thị Xuân
	7g

8g

9g

10g

11g

14g

15g
	9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10
	Sinh



	4
	Trịnh Thị Bích Hải
	7g

8g

9g

10g

11g
	7.1+7.2

8.3+8.10

8.6+8.7

8.8+8.9

8.11
	Sinh



	5
	Phạm Thị Kiều Tiên
	9g 

14g

15g

16g
	7.3 + 7.4

6.8 + 6.9

6.10 + 6.11

6.12
	Sinh



	6
	Phạm Thị Hiền
	9g

14g

15g

16g
	7.5+7.6

7.7+7.8

7.9+7.10

7.11
	Sinh



	7
	Đỗ Thị Thùy Dương
	9g

10g

14g

15g

16g

17g
	9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6
	Hóa

	8
	Phạm Thị Thu Mai
	7g

8g

9g

10g

14g

15g
	8.2

8.3

8.4

8.7

8.8

8.9
	Hóa

	9
	Lê Thị Mai Hương
	8g

9g

10g

14g

15g

16g

17g
	8.1

8.6

8.5

9.7

9.8

9.9

9.10
	Hóa



	10
	Nguyễn Thị Mai Hương
	7g30

8g30

9g30

10g30

14g

15g

16g

18g

19g
	8.10 

8.11

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7
	Hóa

Công nghệ

	11
	Nguyễn Thị Hoàng Trang
	8g

9g

10g

11g
	6.1+6.2

6.3+6.4

7.8+7.9

7.10+7.11
	Công nghệ


